
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

27/04/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIHANA

0108252891

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

2. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:  
- Đánh giá tác động môi trường;
- Hoạt động thăm dò khoáng sản;
- Lập cam kết bảo vệ môi trường;
- Lập báo cáo quan trắc môi trường;
- Lập báo cáo xả thải vào nguồn nước;
- Lập báo cáo khai thác nước ngầm, nước mặt;
- Dịch vụ quan trắc môi trường;
- Tư vấn lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử 
dụng khoáng sản (trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm) (theo 
Điều 10 và Điều 12 Nghị định 158/2016/NĐ-CP)

7490

3. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn hoá chất công nghiệp (Trừ hoá chất Nhà nước 
cấm), đá quý, phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, nguyên 
liệu để tái sinh
- Bán buôn thiết bị an toàn, quần áo, giày dép bảo hộ lao động 
(Không bao gồm kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô 
nhiễm môi trường)

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
TIHANA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TIHANA TRADING SERVICE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: TIHANA CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:  Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu, sắt thép 
và kim loại màu ở dạng nguyên sinh, thành phẩm bằng sắt thép 
và kim loại màu.

4662

6. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

7. Khai thác và thu gom than cứng 0510

8. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

9. Đúc sắt, thép 2431

10. Tái chế phế liệu
(Không bao gồm kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô 
nhiễm môi trường)

3830

11. Đúc kim loại màu 2432

12. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

13. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Dịch vụ chuyển giao công nghệ:
- Môi giới chuyển giao công nghệ
- Tư vấn chuyển giao công nghệ
- Đánh giá công nghệ
- Xúc tiến chuyển giao công nghệ
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

15. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:  
- Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các sản phẩm 
tự nhiên, nhân tạo bao gồm sản phẩm kết dính trên nền xốp 
- Sản xuất các nguyên liệu mài và các đồ không lắp khung của 
các sản phẩm đó với nguyên liệu khoáng hoặc xen lu lô ; 
- Sản xuất vật liệu cách âm khoáng như: Sản xuất len xỉ, len 
đá, len khoáng tương tự, chất khoáng bón cây, đất sét và các 
nguyên liệu cách âm, cách nhiệt, thẩm âm ; 
- Sản xuất các sản phẩm từ khoáng khác như: Mica và các sản 
phẩm từ mica, than bùn, than chì (không phải sản phẩm điện) ;

2399

16. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán buôn thiết bị an toàn, quần áo, giày dép bảo hộ lao động

4773

17. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật 
dân dụng, văn phòng;
(Trừ hoạt động đấu giá)

7730
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18. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

19. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

20. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

21. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

23. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

24. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

25. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết:
Nhóm này gồm: 
- Bán lẻ sách, truyện các loại; 
- Bán lẻ báo, tạp chí, bưu thiếp, ấn phẩm khác; 
- Bán lẻ văn phòng phẩm: bút mực, bút bi, bút chì, giấy, cặp hồ 
sơ...

4761

26. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

27. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

28. Lắp đặt hệ thống điện 4321

29. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

30. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

31. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết:  Đại lý

4610

32. Khai thác và thu gom than non 0520

33. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

34. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: - Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than 
cốc, gỗ nhiên liệu, naphtha.

4661

35. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết:  Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng

2829
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36. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:  
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa, sản phẩm gỗ sơ chế, sơn và véc ni, 
vật liệu xây dựng như: cát, sỏi, giấy dán tường và phủ sàn, 
kính phẳng, đồ ngũ kim và khoá, 
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;  bình 
đun nước nóng, 
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác;thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su, dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua 
vít, dụng cụ cầm tay khác.

4663

37. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý 2420

38. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

39. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:  
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng, văn phòng.
- Bán buôn máy móc, thiết bị vật liệu điện: tổ máy phát điện, 
máy phát điện, động cơ điện, máy biến thế, dây điện đã hoặc 
chưa bọc lớp cách điện, rơle, cầu dao, cầu chì, thiết bị mạch 
điện khác. 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác; 
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.
(Trừ hoạt động đấu giá)

4659

40. Khai thác quặng sắt 0710

41. Khai thác quặng kim loại quí hiếm 0730

42. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên 
liệu khác chưa được phân vào đâu như: Nguyên liệu làm đá 
mài, đá quý, các khoáng chất, grafít tự nhiên, và các chất phụ 
gia khác,Đá quý, bột thạch anh, mica.

0899

43. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

44. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

45. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219
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46. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Dịch vụ điều tra, đo đạc và lập bản đồ; 
- Vẽ bản đồ và thông tin về không gian. 
- Hoạt động điều tra địa chất; 
- Hoạt động điều tra lớp dưới bề mặt. 
- Khảo sát trắc địa công trình
- Khảo sát địa chất công trình
- Thiết kế công trình khai thác mỏ
- Dịch vụ tư vấn đấu thầu (không bao gồm xác định giá gói 
thầu và giá hợp đồng trong xây dựng); 
- Thẩm tra dự án đầu tư;
- Lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ;
- Thiết kế kiến trúc công trình
- Thiết kế kết cấu công trình
- Thiết kế điện - cơ điện công trình
- Thiết kế cấp - thoát nước;
- Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt;
- Thiết kế mạng thông tin - liên lạc trong công trình xây dựng;
- Thiết kế phòng cháy - chữa cháy;
- Thẩm tra thiết kế
 - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện;
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ;
- Thiết kế quy hoạch xây dựng (Điều 150 Luật Xây dựng và 
Điều 60 Nghị định 59/2015/NĐ-CP)

7110

47. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

48. Xây dựng công trình công ích
Chi tiết:
- Xây dựng đường ống và hệ thống nước
- Xây dựng các công trình cửa: 
+ Hệ thống nước thải, bao gồm cả sửa chữa, 
+ Nhà máy xử lý nước thải, 
+ Các trạm bơm, 
+ Nhà máy năng lượng,
- Khoan nguồn nước.

4220

49. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

50. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6619

51. Xây dựng nhà các loại 4100(Chính)

52. In ấn
(Không bao gồm in ấn thông tin Nhà nước cấm)

1811

53. Dịch vụ liên quan đến in 1812

54. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác 0990

55. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, 
kế toán, chứng khoán);

7020
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2.000.000.000 VNĐ

56. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

57. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

58. Phá dỡ 4311

59. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

60. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 022089001947

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 408, Chung cư An Bình,TDP Viên 6, Phường 
Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 408, Chung cư An Bình,TDP Viên 6, Phường Cổ Nhuế 2, Quận 
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

LÊ HỮU TIẾN Nam
02/07/1989 Kinh Việt Nam

15/03/2017 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       022089001947
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 408, Chung cư An Bình,TDP Viên 6, Phường 
Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 408, Chung cư An Bình,TDP Viên 6, Phường Cổ Nhuế 2, Quận 
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ HỮU TIẾN Nam

02/07/1989 Kinh Việt Nam

15/03/2017 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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